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Số:             /CTAGI-TTHT
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

An Giang, ngày       tháng       năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quế Ký;
Địa chỉ: Số 236 đường Hùng Vương, phường Mỹ Long,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Mã số thuế: 1602051719.

Cục Thuế tỉnh An Giang nhận được Văn bản tường trình và kiến nghị số 
001/VB/QK ngày 01/11/2023 và Công văn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ 
hoàn thuế số 001/CV/QK ngày 01/12/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Quế Ký (Công ty). Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020:

- Tại khoản 5 và khoản 6 Điều 3 giải thích về dự án đầu tư như sau:

“5. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang 
hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, 
giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

6. Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư 
độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.”

Căn cứ  Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT (đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 
100/2016/NĐ-CP, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và Nghị định số 49/2022/NĐ-
CP), quy định hoàn thuế GTGT như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 
thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng 
(đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê 
khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ (bao gồm cả cơ sở kinh doanh mới thành lập từ 
dự án đầu tư) có dự án đầu tư mới (bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành 
nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư) theo quy định của Luật 
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Đầu tư tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ 
sở chính (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này và dự án đầu tư xây 
dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định) đang trong 
giai đoạn đầu tư hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang 
trong giai đoạn đầu tư, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch 
vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu 
đồng trở lên được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng đối với dự 
án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư với số 
thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện 
(nếu có). Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế của dự án 
đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế giá trị 
gia tăng.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử 
dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị 
gia tăng.

…

3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), 
quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao 
gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế 
quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị 
gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn 
thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị 
gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ 
vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa 
có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số 
thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất 
khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ 
sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho 
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán 
riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh 
thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của 
các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền 
trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường 
hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không 
thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp 
luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn 
hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
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Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp 
thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu vận 
chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế gian lận 
thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối 
tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn 
thi hành.

4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 
thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh 
nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có 
số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa 
được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát 
sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu 
tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc 
đã được hoàn. Việc kê khai, tính nộp thuế trong trường hợp chuyển nhượng dự 
án đầu tư, bán tài sản của dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích sản xuất, kinh 
doanh của dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

…”

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC (được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Thông tư số 
130/2016/TT-BTC, Thông tư số 25/2018/TT-BTC và Thông tư số 13/2023/TT-
BTC), quy định đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu 
có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường 
hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì 
được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

…

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư 
theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 
năm 2022 của Chính phủ

…

4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), 
quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao 
gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế 



4

quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị 
gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn 
thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị 
gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ 
vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, 
vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán 
riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng 
đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh 
thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của 
các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền 
trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế 
GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ 
theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, 
dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh 
được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của 
hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu nhân (x) với 10%.

…”

Căn cứ Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ 
Tài chính về Danh mục mẫu biểu hồ sơ khai thuế, quy định:

- Tờ khai 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với người nộp thuế 
tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tờ khai 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với người nộp thuế 
tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì:

1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Về nguyên tắc thì đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới (bao gồm 
cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục 
đầu tư) theo quy định của Luật Đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự 
án đầu tư không hình thành tài sản cố định) đang trong giai đoạn đầu tư, nếu đáp 
ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-
CP có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn 
đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên được hoàn thuế 
GTGT. Việc kê khai thuế GTGT đầu vào trên tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT 
được áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
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án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế.

Theo trình bày (tại Công văn số 001/VB/QK), do nhu cầu phát triển kinh 
doanh, Công ty đã xây thêm: nhà xưởng, kho lạnh và các công trình khác (các 
công trình này không độc lập với dự án đang hoạt động kinh doanh); Công ty 
không có lập dự án đầu tư, không được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, nên 
không đáp ứng các điều kiện hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 49/2022/NĐ-CP. Trường hợp này, không được kê khai thuế trên Tờ khai 
thuế GTGT mẫu 02/GTGT và không được hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới. 
Thuế GTGT đầu vào được kê khai trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT (áp 
dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động 
sản xuất kinh doanh).

2. Hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu

Trường hợp hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu thì số thuế GTGT 
đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phải được hạch toán riêng và chưa được khấu 
trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên mới được xem xét hoàn thuế GTGT theo quy 
định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, khoản 4 Điều 18 
Thông tư số 219/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Trường hợp 
không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ 
lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, 
dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ 
hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. 

Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt 
quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

Tùy theo tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị, Công ty xác định nghĩa vụ 
thuế, thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật. Trong quá 
trình thực hiện chính sách thuế, nếu có vướng mắc Công ty có thể tham khảo các 
văn bản hướng dẫn của Cục Thuế trên website https://angiang.gdt.gov.vn hoặc 
liên hệ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế để được hỗ 
trợ thêm. 

Cục Thuế tỉnh An Giang trả lời Công ty Cổ phần Thực phẩm Quế Ký 
được biết và thực hiện đúng pháp luật về thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Cổng thông tin điện tử AG;
- Website: http://angiang.gdt.gov.vn; 
- Phòng: KK, KTNB;                    
- Lưu: VT, TTHT (10 bộ).     

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trí Dũng
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